Bài 24: VIRUS
Thời gian thực hiện: 02 tiết

I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
· Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus (Gồm vật chất di truyền, lớp vỏ protein). Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào 
· Nêu được vai trò của virus trong thực tiễn. Trình bày được một số bệnh do virus gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
· Tự chủ và tự học: Chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ của bản thân và của nhóm khi tìm hiểu về virus.
· Giao tiếp và hợp tác: Tương tác tích cực với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về virus, các bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Giải thích được một số bệnh do virus gây ra trong thực tiễn dựa trên kiến thức đã học.
b) Năng lực chuyên biệt
Hình thành cho học sinh năng lực khoa học tự nhiên:
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus; Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào; Nêu được một số vai trò của virus trong thực tiễn và một số bệnh do virus gây ra; Trình bày được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
· Tìm hiểu tự nhiên: Tìm kiếm thông tin về lợi ích và tác hại do virus gâỵ nên; Viết được báo cáo mô tả các biểu hiện bệnh do virus gây nên và cách phòng chống để tuyên truyền, phổ biến về bệnh do virus.
· Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng các kiến thức đã học để phòng chống các bệnh do virus gây ra.
3. Về phẩm chất
· Có ý thức bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng thông qua hiểu biết về bệnh do virus.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên













CẤU TẠO CỦA VIRUS
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Hình dạng của vi khuẩn
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Kích thước của virus
VIDEO :
bài hát : Ghen co vi
https://www.youtube.com/watch?v=BtulL3oArQw
xem video về một số bệnh do virus gây ra và con đường:
https://www.youtube.com/results?search_query=m%E1%BB%99t+s%E1%BB% 91+b%E1%BB%87nh+do+virut+g%C3%A2y+ra
Phiếu học tập
2.  Học sinh:
SGK, vở ghi bài học + vở bài tập, chuẩn bị bài mới
HOẠT ĐỘNG 1:Xác định vấn đề/nhiệm vụ học tập/Mở dầu
a) Mục tiêu: Huy động các kiến thức thực tế của HS về virus corona 
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu trình bày ngắn gọn về hiểu biết vius Corona
c) Sản phẩm: Các phương án trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ (Áp dụng cho cả HSKT)	: GV: Cho học sinh nghe bài hát : Ghen co vi, yêu cầu học sinh đoán tên bài hát ?
(https://www.youtube.com/watch?v=BtulL3oArQw)
Bài hát đó liên quan đến đại dịch nào ? HS đoán đó là đại dịch gì? Đối tượng gây nên các đại dịch đó là gì? Chúng ta cần làm gì để phòng chống đại dịch đó?
.
	Nhận nhiệm vụ và ghi nhớ nội dung video




	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Chiếu video để học sinh quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả: Gọi một số HS trả lời câu hỏi
	HS trả lời câu hỏi

	GV nhận xét, khen thưởng nhóm có nhiều ý đúng nhất và chốt lại một số ý kiến cơ bản như dự kiến trong mục sản phẩm, có thể nhấn mạnh những ý kiến hay, đúng từ kết quả làm việc của HS.
+ GV nêu vấn đề: Vậy Virus corona đặc điểm, cấu tạo như thế nào? và có phải tất cả các virus đều gây bệnh hại không? Và biện pháp phòng chống như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu
	Chuẩn bị sách vở học bài mới.


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu hình dạng và cấu tạovirus
a) Mục tiêu: HS mô tả được hình dạng và cấu tạo đơn giản của virus. Nhận dạng được virus chưa có cấu tạo tế bào 
b) Nội dung: GV cho học sinh xem video thảo luận nhóm , kỹ năng quan sát , hoàn thành phiếu học tập số 1
c) Sản phẩm: phiếu học tập số 1
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	           Nội dung 1.1. Cấu tạo virus
Giao nhiệm vụ:
Học sinh xem video, hoàn thành phiếu học tập 
      Hoạt động cá nhân (3 phút) 
      Hoàn thành phiếu học tập 
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	[bookmark: _GoBack]Sau khi kết thúc thời gian hoạt động cá nhân. Hoạt động nhóm (3 phút)
Sau khi hoạt động cá nhân xong, các thảo luận nhóm, ghi kết quả thảo luận ở giữa khăn trải bàn



	Nhận nhiệm vụ

	HS thực hiện nhiệm vụ:
Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết
	Thực hiện nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi

	Báo cáo kết quả:
Chiếu kết quả thảo luận của một vài nhóm qua phần mềm Droicam và gọi đại diện nhóm lên báo cáo nội dung được phân công.





	

Một số nhóm lên báo cáo kết quả



















	Kết luận, nhận định:
Giáo viên chọn một sản phẩm của nhóm thực hiện tốt nhất để chốt kiến thức, khi chốt kiến thức, giáo viên nhận xét, khuyến khích các nhóm hoàn thành đẩy đủ yêu cầu, trình bày tốt, cho điểm thưởng, đồng thời lưu ý, động viên các nhóm làm chưa khoa học, chưa đầy đủ để học sinh tự có phươngpháp điều chỉnh trong các bài học tiếp theo.

	Lắng nghe

	      Virus chưa có cấu tạo tế bào , gồm lớp vỏ protein và phần lõi chứa vật chất di truyền, một số virus có thêm lớp vỏ ngoài.


	Nội dung 1.2. Hình dạng virus

	  Giao nhiệm vụ:
   Trò chơi “ Tìm nửa yêu thương” Nửa trái tim vàng là hình ảnh virus, Nửa trái tim là hình hình ảnh của dạng virus
   Các em ghép với nhau sao cho hình ảnh virus đúng với hình dạng virus đó
    Các em hoạt động cặp đôi (thời gian 3 phút)
   Nhóm nào thực hiện nhanh nhất, đúng nhất dành chiến thức
	Nhận nhiệm vụ

	  HS thực hiện nhiệm vụ: 
     Quan sát, hỗ trợ HS khi cần thiết                                        
	Học sinh chơi trò chơi

	  Báo cáo kết quả:  
     Chiếu kết quả thảo luận của một vài nhóm qua phần mềm Droicam và gọi đại diện nhóm lên báo cáo nội dung được phân công.

	       Một vài đại diện nhóm lên báo  cáo

	     Kết luận, nhận định:
    Giáo viên chọn một sản phẩm của nhóm thực hiện tốt nhất để chốt kiến thức, khi chốt kiến thức, giáo viên nhận xét, khuyến khích các nhóm hoàn thành đẩy đủ yêu cầu, trình bày tốt, cho điểm thưởng, đồng thời lưu ý, động viên các nhóm làm chưa khoa học, chưa đầy đủ để học sinh tự có phươngpháp điều chỉnh trong các bài học tiếp theo
	Lắng nghe

	       Virus có 3 dạng hình dạng đặc trưng
       Dạng xoắn: virus khảm thuốc lá, virus dại,….
       Dạng hình khối: virus cúm, virus viêm kết mạc,…
       Dạng hỗn hợp



Hoạt động 2.2: Tìm hiểu lợi ích của virus
a) Mục tiêu: Giúp HS nêu được lợi ích của virus trong thực tiễn.
b) Nội dung: Sử dụng trò chơi + kỹ năng quan sát , hoạt động nhóm tìm hiểu về vai trò của virus trong thực tiễn.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của nhóm.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: GV chia lớp làm 4 nhóm để tìm hiểu về vai trò của virus trong thực tiễn. Tổ chức chơi trò chơi “ Đuổi hình bắt chữ
Học sinh quan sát các hình ảnh về lợi ích virus
, mỗi hình ảnh là một lợi ích, Sau khi quan sat xong học sinh trả lời lợi ích của virus
Kết thúc học sinh trình bày lợi ích của virus
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

	Báo cáo kết quả
· Mời một nhóm lên trình bày kết quả thảo luận.
· Mời nhóm khác nhận xét.
· GV phân tích và đưa ra nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến bổ xung.
	· Nhóm xung phong trình bày kết quả học tập:
 + Virus được ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm sinh học (interferon, thuốc kháng sinh, vaccine,...).
+ Trong nông nghiệp, virus được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu.
+ Ngoài ra, virus còn được sử dụng nhiều trong nghiên cứu.
· Nhóm khác nhận xét, bổ sung phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết
· Yêu cầu học sinh kết luận về vai trò của virus trong thực tiễn:
Kết luận
· Virus được ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm sinh học (interferon, thuốc kháng sinh, vaccine,...).
· Trong nông nghiệp, virus được sử dụng trong sản xuất thuốc trừ sâu.
· Ngoài ra, virus còn được sử dụng nhiều trong nghiên cứu.

	· Kết luận về vai trò của virus trong thực tiễn.
· Ghi vào vở.



Hoạt động 2.3: Tìm hiểu bệnh do virus gây ra và biện pháp phòng chống
a) Mục tiêu: Trình bày được một số bệnh do virus gây ra và nêu được một số biện pháp phòng chống bệnh do virus.
b) Nội dung: Sử dụng phương pháp dạy trực quan kết hợp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ, yêu cầu HS tìm hiểu về bệnh do virus. Qua đó, thảo luận và trả lời các câu hỏi trong SGK.
c) Sản phẩm: Phiếu học tập số 2, câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ (Áp dụng cho cả HSKT): Giáo viên cho học sinh xem video về một số bệnh do virus gây ra và con đường: 
https://www.youtube.com/results?search_query= m%E1%BB%99t+s%E1%BB%91+b%E1%BB
%87nh+do+virut+g%C3%A2y+ra
Sau khi quan sát xong yêu cầu học sinh trả lời được :
+ Kể tên một số virus gây bệnh
+ Con đường lây bệnh
+ Biểu hiện một số bệnh
Từ đó đề ra một số biện pháp phòng chống
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ:
GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Quan sát video , chơi trò chơi
              - Thảo luận nhóm
- HS nhận xét phản hồi

	Báo cáo kết quả:
	

	- 1 nhóm lên trình bày.
	- HS của 1 nhóm đôi trình bày:

	- Mời nhóm khác nhận xét.
	Một số virus sợi , HIV …

	- GV nhận xét sau khi các nhóm đã có ý kiến bổ xung.
	Virus xâm nhập vào cơ thể bằng con đường khác nhau: từ mẹ sang con, tiếp xúc trực tiếp, truyền máu, tiêu hoá, hô hấp, vết cắn động vật,...

	
	Để phòng chống bệnh do virus gây ra, chúng ta phải ngăn chặn các con đường truyền bệnh, tiêm




	
	vaccine phòng bệnh,...
- Nhóm đôi khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.

	Tổng kết:
	- Kết luận về :

	- Yêu cầu học sinh chốt lại kết luận:
	+ Nguyên nhân gây bệnh.

	+ Nguyên nhân gây bệnh?
	+ Con đường truyền bệnh.

	+ Con đường truyền bệnh?
	+ Biện pháp phòng chống bệnh.

	+ Biện pháp phòng chống bệnh?
	

	Kết luận:
	- Ghi vào vở.

	- Virus là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh cho người, động vật và thực vật.
	

	- Bệnh do virus gây ra có thể lây truyền theo nhiều con đường khác nhau: từ mẹ sang con, tiếp xúc trực tiếp, truyền máu, tiêu hoá, hô hấp, vết cắn động vật,...
	

	- Để phòng chống bệnh do virus gây ra chúng ta phải ngăn chặn các con đường lây truyền bệnh, tiêm vaccine phòng bệnh,...
	


 
                                       Hoạt động Luyện tập
a) Mục tiêu: Sử dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi trong SGK
b) Nội dung: Dùng phiếu học tập để trả lời câu hỏi trong SGK.
c) Sản phẩm: Phiếu trả lời câu hỏi của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm sẽ làm phiếu trả lời câu hỏi trong SGK:
	HS nhận nhiệm vụ.




	· Tại sao virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc?
Câu 1 : Đặc điểm cấu tạo của virus là
A. Virus là dạng sống đơn giản.
B. Kích thước virus siêu hiển vi.
C. Sống kí sinh nội bào bắt buộc.
D. Tất cả đều đúng
Câu 2: Tên gọi của virus hình bên
A. Virus viêm kết mạc.
B. Virus HIV.
C. Virus thực khuẩn thể.









D. Virus dại.
Câu 3 : Virus nào dưới đây sống kí sinh trên vi khuẩn?
A. Virus khảm thuốc lá.
B. Virus cúm.
C. Thực khuẩn thể.
D. Virus dại
Câu 4: Trong các virus dưới đây virus nào có hình dạng không giống với virus còn lại?
A. Virus khảm thuốc lá.
B. Virus viêm kết mạc.
C. Virus cúm.
D. Virus Covid – 19
	

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Phiếu trả lời câu hỏi. Học sinh hoàn thành bài tập trắc nghiệm

	Báo cáo kết quả:
	Phiếu trả lời câu hỏi:




	GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết
	* Tại sao virus phải sống kí sinh nội bào bắt buộc?
- Virus chưa có cấu tạo tế bào, không có các thành phần chính của một tế bào điển hình, nên khi ra khỏi tê bào vật chủ, virus tồn tại như một vật không sống.
Đáp án câu trắc nghiệm Câu 1 : D . Câu 2: C . Câu 3: C . Câu 4: A

	Kết luận :
- Đánh giá làm được nhiều hoạt động, khen ngợi học sinh.
	
Lắng nghe


                                Hoạt động Vận dụng
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để giải quyết tình tuống thực tế, liên hệ bản thân
b) Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ:
Xem video
Sau khi xem video, trả lời câu hỏi
1. Hiện tại địa phương em có những loại virus nào?

 2. Hiện tại dịch bệnh do virus diễn biến phức tạp. 
Em sẽ làm gì để bảo vệ bản thân ?

	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: : GV quan sát, hỗ trợ các nhóm khi cần thiết.
	Trả lời câu hỏi tình huống

	Báo cáo kết quả:
giáo viên mời một số bạn trả lời
	Liên hệ bản than để trả lời

	Tổng kết:
- Nhận xét ,khen ngợi học sinh.
	Lắng nghe



*phương án đánh giá kết quả học tập
Công cụ đánh giá bảng Rubric với tiêu chí và 3 mức độ


	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đánh giá
	Điểm

	
	Mức 1(40%)
	Mức 2(70%)
	Mức 3(100%)
	

	Cấu tạo và hình dạng
,kích thước của vius
(3đ)
	Nêu được 1 nội dung / 3 nội dung ( Cấu tạo
, kích thước , hình dạng)
	Nêu được 2 nội dung / 3 nội dung ( Cấu tạo
, kích thước , hình dạng)
	Nêu được 3 nội dung / 3 nội dung ( Cấu tạo
, kích thước , hình dạng)
	

	Liệt kê các vai trò của vi rút
(2điểm)
	Nêu được 1 loại vai trò: có lợi/ có hại.
	Nêu được 2 loại vai trò có lợi và có hại
	Nêu được 3 loại trở lên vai trò có lợi và có hại
	

	Bệnh và cách phòng bệnh
(2 điểm)
	Nêu được 1 loại bệnh – cách phòng bệnh
	Nêu được 2 loại bệnh – các
phòng bệnh trở lên
	Nêu được 3 loại bệnh – các phòng bệnh trở lên
	

	Dựa vào Phiếu học tập (2 điểm)
	Nộp bài không đúng hạn,
Trình bày sơ sài, không minh chứng cụ thể
	Nộp bài đúng hại
Bài báo cáo có hình ảnh , có dẫn chứng cụ thể
	Nộp bài đúng hại
Bài báo cáo đầy đủ , chi tiết, rõ ràng , trình bày lô cuốn
	

	Dựa vào quá trình tham gia hoạt động của nhóm(1 điểm)
	Chưa tích cực Còn lơ là , mất trật tự
	Tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp
	Tham gia tốt các hoạt động của lớp Có những ý kiến hay, độc đáo
	



*DẶN DÒ
· HS về nhà học bài; làm bài tập trong sách bài tập.
· Chuẩn bị bài tiếp theo: Đọc bài trước ở nhà.
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